
LUC LUN BHK NHK CLN RPH RDD RSX NTS NKH CQP CAN TMD DHT DDL DSH DKV ONT ODT TSC
NT

D
TIN TON SON MNC PNK CSD

(1) (2) (3) (4) (5) (74)

I
Công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng 

đất cấp Tỉnh

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng 11,88 0,00 11,88 

1
Xây dựng đội sản xuất 10, Đoàn kinh tế quốc 

phòng 4
3,38 3,38 0,05 1,88 1,45 xã Mai Sơn CQP VT 5

Chuyển 

tiếp

2

Xây dựng khu luyện tập chuyển trạng thái 

sẵn sàng chiến đấu và Sở chỉ huy diễn tập 

khu vực phòng thủ huyện Tương Dương

8,50 8,50 4,20 4,30 xã Tam Đình CQP VT 9
Chuyển 

tiếp

1.2 Công trình, dự án mục đích an ninh 0,30 0,00 0,30 

1 Xây dựng trụ sở công an xã Yên Hoà 0,10 0,10 0,10 xã Yên Hoà CAN VT 4
Chuyển 

tiếp

2 Xây dựng trụ sở công an xã Tam Thái 0,10 0,10 0,10 xã Tam Thái CAN VT11
Chuyển 

tiếp

3 Xây dựng trụ sở công an xã Yên Thắng 0,10 0,10 0,10 xã Yên Thắng CAN
Tờ 18 (Thử 120, 

121, 146, 148)

Chuyển 

tiếp

II Các công trình, dự án còn lại

2.1

Các công trình, dự án do Hội đồng nhân 

dân cấp Tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

đất

2.1.1
Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao 

thông cấp địa phương
39,48 0,00 39,48 

1

Cải tạo nâng cấp QL7A đoạn Km0-Km36 và 

xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi-Nậm 

Cắn

2,49 2,49 2,49 xã Lưu Kiền DGT
NQ 17-

2022

2

Cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc số III tỉnh 

Nghệ An (Đường giao thông đi vào Cơ sở 

cai nghiện)

0,70 0,70 0,10 0,60
Thị trấn Thạch 

Giám
DGT VT 12

NQ 30-

2023

3 Cầu bản Xốp Kho, xã Nga My 0,06 0,06 0,06 xã Nga My DGT Tờ 19 (thửa 19)
NQ 30-

2023

4
Đường giao thông từ bản Pà Kháo, xã Mai 

Sơn huyện Tương Dương đến cột mốc 390
2,40 2,40 2,40 xã Mai Sơn DGT

Tờ số 1 LN (thửa: 

16,15,8,,9,13,12,21)

NQ 71 -

2023

5
Xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã 

Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương
33,83 33,83 0,25 29,00 1,47 0,34 2,76 0,01

xã Hữu 

Khuông
DGT

Tờ số 01 LN(thửa 

144); Tờ số 2 

LN(thửa: 

4,19,22,24,25,21,33

,37,42,50,72,74,92,

99,91,89,97,103,109

,114,108,116,118,11

9,131,129,124,133,1

35,139,140,141,137,

134,136,142,143,14

5,155,147,155,160,1

61,150,165); Tờ số 

4 LN(thửa: 

8,68,67,66,65,77,78

,79,80,81,82,83,56,

53,87,90,48,47,46,4

4,42,21,19,6,1,25,2)

; Tờ số 20 

(thửa:1,8,13,15,18,2

5,44,86)

NQ 53-

2023

2.1.1
Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thuỷ lợi 

cấp địa phương
0,05 0,00 0,05 

Loại 

đất
Vị trí trên bản đồ Ghi chú

Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2024 HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

STT Hạng mục

Diện 

tích kế 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Tăng thêm
Địa 

điểm

(đến cấp xã)

Sử dụng vào loại đất
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1 Đập thuỷ lợi bản Văng Lin 0,05 0,05 0,05 xã Yên Thắng DTL VT 14
NQ 30-

2023

2.1.2
Dự án xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

cấp địa phương
0,54 0,00 0,54 

1 Xây dựng trường mầm non bản Xốp Nặm 0,17 0,17 0,17 xã Tam Hợp DGD
Tờ 10 (Thửa 3, thửa 

5, thửa 7)

NQ 64-

2022

2 Xây dựng trường PTDTBT tiểu học Nga My 0,37 0,37 0,37 xã Nga My DGD VT 15
NQ 30-

2023

2.1.3
Dự án xây dựng kết cấu điện lực cấp địa 

phương
0,44 0,00 0,44 

1
Dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA Tương 

Dương
0,02 0,02 0,02 xã Tam Quang DNL

NQ 58-

2021

2

Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô 

Lương trên địa bàn huyện Tương Dương - 

Tỉnh Nghệ An

0,13 0,13 0,13 xã Tam Quang DNL
NQ 58-

2021

0,05 0,05 0,01 0,02 0,02 xã Nhôn Mai DNL
NQ 17-

2022

0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 xã Mai Sơn DNL
NQ 17-

2022

4

Sửa chữa chống sạt lở móng cột vị trí 80 

tuyến đường dây 220kV Bản Vẽ -Đô Lương 

(271 A15.0- 74 E15.10)

0,21 0,21 0,21 xã Tam Quang DNL
NQ 71 -

2023

2.1.4 Dự án xây dựng đất ở trong khu dân cư 8,07 0,00 8,07 

1
Dự án khu tái định cư Khe Hộc, bản Huồi 

Pủng, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương
8,07 8,07 8,07

xã Hữu 

Khuông
ONT VT 16

NQ 30-

2023

2.1.4
Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh 

hoạt chung của cộng đồng dân cư
1,38 0,00 1,38 

1 Xây dựng nhà văn hoá bản Bay, xã Nga My 0,06 0,06 0,06 xã Nga My DSH Tờ 31 (Thửa 82)
NQ 64 -

2022

2
Xây dựng nhà văn hoá bản Tùng Hương, xã 

Tam Quang
0,30 0,30 0,30 xã Tam Quang DSH Tờ 39 (Thửa 94)

NQ 71 -

2023

3
Xây dựng nhà văn hoá cộng đồng bản Văng 

Lin, xã Yên Thắng
0,50 0,50 0,50 xã Yên Thắng DSH

Tờ 18 (Thửa 186-

198)

NQ 71 -

2023

4
Xây dựng nhà văn hoá cộng đồng bản Pủng, 

xã Lưu Kiền
0,12 0,12 0,12 xã Lưu Kiền DSH Tờ 7

NQ 71 -

2023

5
Xây dựng nhà văn hoá cộng đồng bản Lườm, 

xã Yên Thắng
0,18 0,18 0,18 xã Yên Thắng DSH VT 17

NQ 71 -

2023

6
Xây dựng nhà văn hoá cộng đồng bản Xốp 

Cốc, xã Yên Thắng
0,22 0,22 0,22 xã Yên Thắng DSH Tờ 27 (Thửa 46)

NQ 71 -

2023

2.1.5 Dự án xây dựng trụ sở, cơ quan nhà nước 1,34 0,00 1,34 

2

Xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - 

UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương 

Dương

0,37 0,37 0,37
xã Hữu 

Khuông
TSC VT 18

NQ 17-

2022

3
Xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - 

UBND xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương
0,57 0,57 0,57 xã Nhôn Mai TSC VT 19

NQ 17-

2022

3
Xây dựng dự án cấp điện Nông thôn từ lưới 

điện quốc gia, tỉnh Nghệ An
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4
Xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - 

UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương
0,40 0,40 0,40 xã Tam Hợp TSC VT 20

NQ 17-

2022

2.2
Các công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất
3,00 

0,50 0,50 0,50
Thị trấn Thạch 

Giám
ODT

Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Nhôn Mai ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Mai Sơn ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10
xã Hữu 

Khuông
ONT

Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Tam Hợp ONT
Chuyển 

tiếp

0,30 0,30 0,30 xã Tam Thái ONT
Chuyển 

tiếp

0,30 0,30 0,30 xã Tam Quang ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Yên Hoà ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Yên Na ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Yên Thắng ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Tam Đình ONT
Chuyển 

tiếp

0,20 0,20 0,20 xã Nga My ONT
Chuyển 

tiếp

0,20 0,20 0,20 xã Lưu Kiền ONT
Chuyển 

tiếp

0,20 0,20 0,20
xã Lượng 

Minh
ONT

Chuyển 

tiếp

0,30 0,30 0,30 xã Xá Lượng ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Xiêng My ONT
Chuyển 

tiếp

0,10 0,10 0,10 xã Yên Tĩnh ONT
Chuyển 

tiếp

III

Công trình đã thu hồi đất đưa vào KHSD 

để thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê 

đất, CMĐSD đất

14.411,31 

1
Xây dựng trường bắn, thao trường huấn 

luyện/ Ban CHQS huyện Tương Dương
3,15 

Thị trấn Thạch 

Giám
Chuyển tiếp Giao đất

13,00 
Thị trấn Thạch 

Giám
Chuyển tiếp Giao đất

0,50 xã Tam Đình Chuyển tiếp Giao đất

0,94 xã Xiêng My Chuyển tiếp Giao đất

6,00 xã Nga My Chuyển tiếp Giao đất

0,11 xã Tam Đình Chuyển tiếp Giao đất

0,11 xã Tam Thái Chuyển tiếp Giao đất

0,21 xã Yên Hòa Chuyển tiếp Giao đất

0,16 xã Tam Quang Chuyển tiếp Giao đất

0,18 xã Nga My Chuyển tiếp Giao đất

0,47 
xã Lượng 

Minh
Chuyển tiếp Giao đất

2
Giao đất cho các hộ dân tại Khu tái định cư 

nhà máy thủy điện Khe Bố

3
Giao đất cho các hộ dân tại Khu tái định cư 

nhà máy thủy điện Bản Vẽ

4 Giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân

1 Chuyển mục đích đất ở trong khu dân cư
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5
Giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp (giao 

lần đầu)
14.383,11 Toàn huyện Mới Giao đất

6

Cấy TBA, giảm bán kính cấp điện, giảm 

TTĐN các TBA Hòa Bình số 1 số  3 huyện 

Tương Dương, TBA số 2,3 TT Mường Xén 

huyện Kỳ Sơn

0,03 xã Tam Quang Chuyển tiếp Giao đất

7
Xây dựng dự án cấp điện Nông thôn từ lưới 

điện quốc gia, tỉnh Nghệ An (phần kỳ 2021)
0 39

xã Nhôn Mai, 

xã Mai Sơn
Chuyển tiếp Giao đất

8 Xây dựng đồn biên phòng Tam Hợp 2,95 xã Tam Hợp Chuyển tiếp Giao đất

9

Chia lô đất ở tại thị trấn Thạch Giám (giáp 

khu TĐC Vườn Xoài, xung quanh bể bơi 

Hòa Bình, đoạn đường tại khối Hòa Đông, 

Trung tâm Y tế cũ, khối Hòa Tây, khối Hòa 

Bắc, khối Hòa Nam, đối diện NVH cộng 

đồng TT)

0,39 
Thị trấn Thạch 

Giám
Chuyển tiếp Giao đất










































